
          UBND TỈNH ĐỒNG THÁP                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 469/BC-ĐHTG                             Đồng Tháp, ngày 27 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO
Về việc tự chủ mở ngành đào tạo và mở chương trình đào tạo

trình độ đại học của Trường Đại học Tiền Giang

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Luật Giáo dục đại học năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018; Luật Giáo dục đại học năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dân thỉ hành một số điều của Luật sửa đôi, bô sung 
một so điều của Luật Giáo dục dại học;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; 
xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục 
đại học;

Căn cứ Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giảo 
dục và Đào tạo quy định danh mục thống kê ngành đào tạo của giảo dục đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐT ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng 
trường Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 697/QĐ-ĐHTG ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Tiền Giang ban hành Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục 
mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ của 
Trường Đại học Tiền Giang;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT ngày 09 tháng 12 năm 2024 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào 
tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐT ngày 05 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng 
trường Trường Đại học Tiền Giang Kỳ họp lần thứ 3, nhiệm kỳ 2024-2029;

Căn cứ Biên bản số 25/BB-HĐKH&ĐT ngày 23 tháng 3 năm 2026 của Hội 
đồng Khoa học và Đào tạo Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo thông qua đề án 
mở ngành đào tạo và Đề án mở chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2026 
(do Trường tự chủ mở ngành);
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Căn cứ Nghị quyết số 42- NQ/ĐU ngày 26 tháng 3 năm 2026 của Đảng bộ 
Trường Đại học Tiền Giang về chủ trương mở ngành đào tạo và Chương trình đào 
tạo trình độ đại học năm 2026;

Trường Đại học Tiền Giang (ĐHTG) đã ban hành các quyết định mở ngành 
đào tạo trình độ đại học và mở chương trình đào tạo (CTĐT) Vi mạch bán dẫn 
thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá trình độ đại học, mã 
số: 7510303. Trường ĐHTG báo cáo về việc tự chủ mở ngành như sau:

1. Danh sách các ngành và chương trình đào tạo

STT Mã ngành Tên ngành đào tạo/Tên chương trình đào tạo

1 7520201 Kỹ thuật điện 

2 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 

3 7640101 Thú y 

4 7510303* Chương trình đào tạo Vi mạch bán dẫn thuộc ngành Công 
nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

(*) Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá đã được Bộ Giáo 
dục và Đào tạo cấp phép mở ngành tại Quyết định số 247/QĐ-BGDĐT ngày 22 
tháng 01 năm 2016.

2. Quy trình mở ngành đào tạo
Quy trình mở ngành đào tạo đã được thực hiện theo quy định hiện hành, đặc 

biệt là phát huy vai trò Hội đồng trường và Hội đồng Khoa học và Đào tạo 
(KH&ĐT) Trường. Căn cứ đề xuất của các khoa quản lý ngành, nhu cầu đào tạo 
và các điều kiện mở ngành đào tạo, Hội đồng KH&ĐT Trường đã tư vấn cho Hiệu 
trưởng và Hội đồng trường xem xét, quyết định chủ trương về việc mở ngành/mở 
CTĐT theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn, dựa trên đề xuất của các đơn vị quản lý và các 
khoa quản lý ngành, Trường ĐHTG đã xây dựng các kế hoạch mở ngành/CTĐT 
trình độ đại học.

Quy trình mở ngành đào tạo các ngành/CTĐT được thể hiện cụ thể qua Bảng 
tóm tắt tại Phụ lục 1.

(Phụ lục 1 - Bảng tóm tắt Quy trình mở ngành đào tạo các ngành/chương 
trình đào tạo).

3. Đội ngũ giảng viên cơ hữu chủ trì ngành/CTĐT
Đội ngũ giảng viên cơ hữu chủ trì ngành và CTĐT đã được Hội đồng 

KH&ĐT Trường xem xét và thông qua tại Biên bản số 25/BB-HĐKH&ĐT ngày 
23 tháng 3 năm 2026 được thể hiện cụ thể tại Phụ lục 2. 

(Phụ lục 2 - Danh sách giảng viên cơ hữu chủ trì ngành và CTĐT)
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4. Cam kết thực hiện
Trường Đại học Tiền Giang đã tuyên bố sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, 

triết lý giáo dục và xác định mục tiêu giáo dục và cam kết chính sách chất lượng.
- Sứ mạng:
Trường Đại học Tiền Giang đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, 

nghiên cứu và chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội của các tỉnh Nam bộ và cả nước.

- Tầm nhìn:
+ Đến năm 2025, Trường là cơ sở đào tạo tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong 

hoạt động về tổ chức, bộ máy, nhân sự, tài chính, học thuật theo lộ trình phân 
quyền quản lý giáo dục đại học của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Tiền Giang. 

+ Đến năm 2030, Trường ĐHTG sẽ trở thành một trong những trường đại 
học theo hướng nghề nghiệp ứng dụng có uy tín trong vùng Nam bộ. Là trung tâm 
đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao sản phẩm khoa học 
công nghệ và cung ứng dịch vụ có uy tín, chất lượng; đảm bảo cho người học sau 
khi tốt nghiệp có trình độ và kỹ năng đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.

- Giá trị cốt lõi:
Giá trị cốt lõi của Trường ĐHTG là “Thiết thực - Hiệu quả - Hài hòa”.
- Triết lý giáo dục: 
“Học để tự chủ, giải quyết vấn đề thực tiễn, phát huy tiềm năng và sống hài hòa.”
Nội hàm của triết lý giáo dục này được cụ thể hóa qua mục tiêu giáo dục ở 

Trường Đại học Tiền Giang, hướng người học đến 07 mục tiêu chính như sau:
(1) Nhận biết được bản thân để phát huy tiềm năng; hiểu được ý nghĩa cuộc 

sống để hướng đến hạnh phúc, có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội; 
(2) Có năng lực tự học, tự chủ, có khả năng khởi nghiệp; 
(3) Có kiến thức nền tảng vững chắc, rèn luyện kỹ năng, có thái độ đúng đắn 

đối với ngành nghề, lĩnh vực đào tạo và làm việc hiệu quả; 
(4) Kiến tạo các sản phẩm, quy trình, hệ thống mới đáp ứng nhu cầu thực 

tiễn và vận hành chúng thành thạo; 
(5) Có đủ sức khỏe và nghị lực để khắc phục những khó khăn, thực hiện được 

các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra; 
(6) Có năng lực sáng tạo những cách làm mới, khám phá tri thức mới nhằm 

giải quyết những vấn đề thực tiễn một cách khoa học, mang lại hiệu quả cao; 
(7) Có hiểu biết cơ bản về bản sắc văn hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long, 

Nam bộ nói riêng và Việt Nam, ASEAN nói chung; trở thành công dân ASEAN, 
công dân toàn cầu trong tương lai gần.

Chính sách chất lượng của Trường ĐHTG được xác định trong Quyết định 
số 109/QĐ-ĐHTG ngày 08 tháng 3 năm 2024 của Trường ĐHTG. Quyết định ban 
hành Bộ quy trình quản lý chất lượng và Bộ biểu mẫu hành chính của Trường 
ĐHTG.

- Chính sách chất lượng:
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Trường ĐHTG đào tạo nguồn nhân lực đa dạng, có chất lượng cao, phục vụ 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng ĐBSCL, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển 
dụng và hội nhập quốc tế. Trường ĐHTG cam kết:

(1) Thường xuyên xem xét, cập nhật, cải tiến nội dung CTĐT, nội dung giáo 
trình, bài giảng theo yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong xã hội.

(2) Thường xuyên cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá để 
nâng cao chất lượng đào tạo.

(3) Chăm lo xây dựng đội ngũ, nhất là đội ngũ giảng viên có đủ trình độ sau 
ĐH, phẩm chất và năng lực để đáp ứng nhu cầu học tập của người học.

(4) Luôn đảm bảo đủ phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện, tổ 
chức môi trường Internet không dây (wireless) phủ khắp các khối nhà học tập 
trong trường, máy móc thiết bị, vật tư để việc dạy và học đạt chất lượng cao, đáp 
ứng yêu cầu lao động xã hội.

(5) Luôn lắng nghe và tạo điều kiện thuận lợi để người học có thể phát triển 
tiềm năng sáng tạo của mình.

(6) Thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước đối với người học.
(7) Thường xuyên xem xét, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001:2000 nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường.
Địa chỉ công bố Đề án mở ngành đào tạo và Đề án mở chương trình đào 

tạo: https://tgu.edu.vn/topics/?0.550.0.0
5. Văn bản xác nhận điều kiện tự chủ của Trường ĐHTG
(Phụ lục 3-Danh mục văn bản xác nhận điều kiện tự chủ của Trường ĐHTG).
Trên đây là báo cáo về việc tự chủ mở ngành đào tạo trình độ đại học và 

CTĐT trình độ đại học của Trường ĐHTG. Trường ĐHTG cam kết triển khai và 
thực hiện đầy đủ các nội dung trong đề án, bảo đảm chất lượng đào tạo theo các 
quy định hiện hành, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long và cả nước./.

Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
- Như trên;
- Đảng uỷ;
- Ban Giám hiệu;
- HĐKH&ĐT;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, P. QLĐT.

                                                                                               Võ Ngọc Hà

https://tgu.edu.vn/topics/?0.550.0.0


PHỤ LỤC 1: 

BẢNG TÓM TẮT QUY TRÌNH MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Báo cáo số 469/BC-ĐHTG ngày 27 tháng 3 năm 2026 của Trường Đại học Tiền Giang) 

 

STT  
Ngành đào tạo/chương trình đào tạo 

Kỹ thuật điện 
Công nghệ kỹ 

thuật ô tô 
Thú y 

CTĐT Vi 

mạch bán dẫn 

1 

- Khảo sát, phân tích nhu cầu thị trường 

lao động; 

- Báo cáo nhu cầu thị trường lao động. 

Từ tháng 

03/2025 đến 

tháng 8/2025 

Ngày 24/9/2025 

Từ tháng 

01/2025 đến 

tháng 8/2025 

Ngày 24/9/2025 

Từ tháng 12/2023 

đến tháng 9/2025 

Ngày 24/9/2026 

Từ tháng 

02/2025 đến 

tháng 7/2025 

Ngày 24/9/2025 

2 

Tờ trình đề xuất chủ trương mở ngành/mở 

chương trình đào tạo của khoa chủ trì đề 

án 

Tờ trình số 

114/TTr-KTCN 

ngày 

02/10/2025 

Tờ trình số 

112/TTr-KTCN 

ngày 01/10/2025 

Tờ trình số 

129A/TTr-

KNN&CNTP 

ngày 01/10/2025  

Tờ trình số 

113/TTr-KTCN 

ngày 

01/10/2025  

3 

Thẩm định đề xuất và thông qua chủ 

trương mở ngành/mở chương trình đào 

tạo của Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

(Biên bản của HĐKH&ĐT) 

Biên bản số 157/BB-HĐKH&ĐT ngày 09/10/2025 

4 

Tờ trình đề xuất chủ trương mở ngành và 

mở chương trình đào tạo của Trường đến 

Hội đồng trường 

Tờ trình số 1677/TTr-ĐHTG ngày 17/11/2025 
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STT  
Ngành đào tạo/chương trình đào tạo 

Kỹ thuật điện 
Công nghệ kỹ 

thuật ô tô 
Thú y 

CTĐT Vi 

mạch bán dẫn 

5 

Phê duyệt chủ trương mở ngành đào tạo, 

mở chương trình đào tạo của Hội đồng 

trường 

Nghị quyết số 28/NQ-HĐT ngày 05/12/2025 

6 

Quyết định thành lập Tổ soạn thảo đề án 

mở ngành và xây dựng CTĐT (Tổ soạn 

thảo) 

QĐ số 858/QĐ-

ĐHTG ngày 

04/12/2025 

QĐ số 857/QĐ-

ĐHTG ngày 

04/12/2025 

QĐ số 860/QĐ-

ĐHTG ngày 

04/12/2026 

QĐ số 846/QĐ-

ĐHTG ngày 

28/11/2025 

7 

Họp Tổ soạn thảo thống nhất nội dung 

khảo sát các bên liên quan về mục tiêu, 

CĐR của ngành đào tạo dự kiến mở 

Ngày 

12/01/2026 

Ngày 

29/11/2025 
Ngày 17/10/2022 

Ngày 

12/01/2026 

8 

Khảo sát, phân tích nội dung khảo sát các 

bên liên quan về mục tiêu, CĐR của 

ngành đào tạo dự kiến mở 

Từ tháng 

22/12/2025 đến 

02/01/2026 

Từ tháng 

11/2025 đến 

tháng 12/2025 

Từ 14/11/2022 

đến 

24/11/2022 

Từ tháng 

22/12/2025 đến 

02/01/2026 

9 

Họp Tổ soạn thảo sau khi lấy ý kiến các 

bên liên quan về mục tiêu, CĐR của 

CTĐT 

Ngày 

19/01/2026 

Ngày 

04/01/2026 
Ngày 10/11/2025 

Ngày 

19/01/2026 

10 
Báo cáo tổng hợp điều chỉnh CTĐT theo 

góp ý của các bên liên quan 

Ngày 

20/01/2026 

Ngày 

04/01/2026 
Ngày 14/11/2025 

Ngày 

20/01/2026 

11 
Quyết định thành lập hội đồng thẩm định 

CTĐT 

QĐ số 12/QĐ-

ĐHTG ngày 

09/01/2026 

QĐ số 13/QĐ-

ĐHTG ngày 

09/01/2026 

QĐ số 11/QĐ-

ĐHTG ngày 

09/01/2026 

QĐ số 05/QĐ-

ĐHTG ngày 

07/01/2026 
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STT  
Ngành đào tạo/chương trình đào tạo 

Kỹ thuật điện 
Công nghệ kỹ 

thuật ô tô 
Thú y 

CTĐT Vi 

mạch bán dẫn 

12 
Biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm 

định CTĐT 

Ngày 

01/02/2026 

Ngày 

01/02/2026 
Ngày 30/01/2026 

Ngày 

16/01/2026 

13 

Tờ trình điều chỉnh CTĐT theo góp ý của 

Hội đồng thẩm định (Kèm Biên bản họp 

Tổ thống nhất nội dung điều chỉnh) 

Ngày 

04/02/2026 

Ngày 

04/02/2026 
Ngày 09/02/2026 

Ngày 

04/02/2026 

14 

Văn bản xác nhận của Hội đồng thẩm định 

CTĐT cho các tổ soạn thảo về việc thực 

hiện các yêu cầu của hội đồng thẩm định 

sau thẩm định 

Ngày 

10/02/2026 

Ngày 

12/02/2026 
Ngày 24/02/2026 

Ngày 

23/01/2026 

15 Quyết định ban hành bản mô tả CTĐT  

QĐ số 155/QĐ-

ĐHTG ngày 

05/3/2026 

QĐ số 154/QĐ-

ĐHTG ngày 

05/3/2026 

QĐ số 153/QĐ-

ĐHTG ngày 

05/3/2026 

QĐ số 152/QĐ-

ĐHTG ngày 

05/3/2026 

16 
Quyết định ban hành bản mô tả chương 

trình dạy học 

QĐ số 159/QĐ-

ĐHTG ngày 

06/3/2026 

QĐ số 160/QĐ-

ĐHTG ngày 

06/3/2026 

QĐ 158/QĐ-

ĐHTG 

 ngày 06/3/2026 

QĐ số 157/QĐ-

ĐHTG ngày 

06/3/2026 

17 
Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định 

đề án 

QĐ số 172/QĐ-

ĐHTG ngày 

11/3/2026 

QĐ số 171/QĐ-

ĐHTG ngày 

11/3/2026 

QĐ số 173/QĐ-

ĐHTG ngày 

11/3/2026 

QĐ số 174/QĐ-

ĐHTG ngày 

11/3/2026 

18 

Biên bản họp hội đồng thẩm định đề án về 

việc kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất 

lượng 

BB số 01/BB-

HĐTĐĐA ngày 

16/3/2026 

BB số 03/BB-

HĐTĐĐA ngày 

16/3/2026 

BB số 04/BB-

HĐTĐĐA ngày 

16/3/2026 

BB số 02/BB-

HĐTĐĐA ngày 

16/3/2026 



4 

STT  
Ngành đào tạo/chương trình đào tạo 

Kỹ thuật điện 
Công nghệ kỹ 

thuật ô tô 
Thú y 

CTĐT Vi 

mạch bán dẫn 

19 
Biên bản họp hội đồng thẩm định đề án về 

việc thẩm định đề án 

BB số 05/BB-

HĐTĐĐA ngày 

16/3/2026 

BB số 07/BB-

HĐTĐĐA ngày 

16/3/2026 

BB số 08/BB-

HĐTĐĐA ngày 

16/3/2026 

BB số 06/BB-

HĐTĐĐA ngày 

16/3/2026 

20 

Biên bản của Hội đồng KH&ĐT về việc 

thông qua Đề án mở ngành đào tạo và Đề 

án mở chương trình đào tạo 

Biên bản số 25/BB-HĐKH&ĐT ngày 23/3/2026 

21 Tờ trình của Hiệu trưởng gửi Đảng uỷ  Tờ trình số 441/TTr-ĐHTG ngày 24/3/2026 

22 

Nghị quyết của Đảng uỷ Trường ĐHTG 

về chủ trương mở ngành đào tạo và 

Chương trình đào tạo trình độ đại học năm 

2026 

Nghị quyết số 42-NQ/ĐU ngày 26/3/2026 

23 
Quyết định mở ngành đào tạo và mở 

chương trình đào tạo 

QĐ số 223/QĐ-

ĐHTG ngày 

27/3/2026 

QĐ số 224/QĐ-

ĐHTG ngày 

27/3/2026 

QĐ số 222/QĐ-

ĐHTG ngày 

27/3/2026 

QĐ số 221/QĐ-

ĐHTG ngày 

27/3/2026 

24 
Địa chỉ công bố Đề án mở ngành đào tạo 

và Đề án mở chương trình đào tạo 
https://tgu.edu.vn/topics/?0.550.0.0  

 

 

https://tgu.edu.vn/topics/?0.550.0.0


PHỤ LỤC 2: 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CHỦ TRÌ NGÀNH  

VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Báo cáo số 469/BC-ĐHTG ngày 27 tháng 3 năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang) 

 

1. Ngành Kỹ thuật điện (Mã ngành: 7520201) 

STT Họ và tên, ngày sinh 

Trình độ, nước (năm tốt 

nghiệp), chức danh khoa 

học (năm phong) 

Ngành đào tạo ghi theo 

văn bằng tốt nghiệp 

1 
Nguyễn Hoàng Phương, 

10/06/1978 

Tiến sĩ, Việt Nam  

(2025) 
Kỹ thuật điện 

2 
Dương Ngọc Hùng, 

01/12/1970 

Tiến sĩ, Việt Nam  

(2025) 
Kỹ thuật điện 

3 
Nguyễn Hoàng Vũ, 

26/08/1975 

Tiến sĩ, Trung Quốc 

(2015) 

Kỹ thuật kiểm trắc và 

thiết bị tự động hóa 

4 
Lê Minh Tùng, 

09/07/1973 

Tiến sĩ, Hàn Quốc (2009), 

PGS (2024) 

Công nghệ về Công 

nghệ vật liệu 

5 
Dương Văn Hiếu, 

15/02/1975 

Tiến sĩ, Thái Lan 

(2016) 
Công nghệ thông tin 

2. Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (Mã ngành: 7510205) 

STT Họ và tên, ngày sinh 

Trình độ, nước (năm tốt 

nghiệp), chức danh khoa 

học (năm phong) 

Ngành đào tạo ghi theo 

văn bằng tốt nghiệp 

1 
Nguyễn Huỳnh Thi; 

01/01/1977 
Tiến sĩ, Việt Nam (2025) 

Kỹ thuật cơ khí động 

lực 

2 
Lê Minh Tùng; 

09/7/1973 

Tiến sĩ, Hàn Quốc (2009), 

PGS (2024) 

Công nghệ về Công 

nghệ Vật liệu 

3 
Nguyễn Ngọc Thắng; 

13/8/1979 

Tiến sĩ, Việt Nam (2017), 

PGS (2025) 
Kỹ Thuật 

4 
Nguyễn Hoàng Vũ; 

26/8/1975 

Tiến sĩ, Trung Quốc 

(2015) 

Kỹ thuật kiểm trắc và 

thiết bị Tự động hoá 



STT Họ và tên, ngày sinh 

Trình độ, nước (năm tốt 

nghiệp), chức danh khoa 

học (năm phong) 

Ngành đào tạo ghi theo 

văn bằng tốt nghiệp 

5 
Dương Ngọc Hùng; 

01/12/1970 
Tiến sĩ, Việt Nam (2025) Kỹ Thuật điện 

3. Ngành Thú y (Mã ngành: 7640101) 

STT Họ và tên, ngày sinh 

Trình độ, nước (năm 

tốt nghiệp), chức danh 

khoa học (năm phong) 

Ngành đào tạo ghi 

theo văn bằng tốt 

nghiệp 

1 
Trần Hoàng Diệp; 

20/11/1977 

Tiến sĩ, Việt Nam 

(2025) 
Thú y 

2 
Trương Văn Phước; 

01/01/1976 

Tiến sĩ, Việt Nam 

(2022) 
Chăn nuôi 

2 
Trương Khắc Hiếu, 

03/6/1969 

Tiến sĩ, Đài Loan 

(2015) 
Nuôi trồng thủy sản 

4 
Trần Thị Minh Tú; 

06/10/1984 

Tiến sĩ, Nhật Bản 

(2017) 
Nông nghiệp 

5 
Trần Ngọc Chi; 

10/10/1988 

Tiến sĩ, Việt Nam 

(2023) 
Công nghệ sinh học 

6 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo; 15/10/1986 

Tiến sĩ, Việt Nam 

(2024) 
Vi sinh vật học 

4. Chương trình đào tạo Vi mạch bán dẫn thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật điều 

khiển và tự động hoá (Mã ngành: 7510303*) 

STT Họ và tên, ngày sinh 

Trình độ, nước (năm 

tốt nghiệp), chức danh 

khoa học (năm phong), 

Ngành đào tạo ghi 

theo văn bằng tốt 

nghiệp 

1 
Dương Ngọc Hùng, 

01/12/1970 

Tiến sĩ, Việt Nam 

 (2025) 
Kỹ thuật điện 

2 
Nguyễn Hoàng Phương, 

10/06/1978 

Tiến sĩ, Việt Nam  

(2025) 
Kỹ thuật điện 

3 
Nguyễn Hoàng Vũ, 

26/08/1975 

Tiến sĩ, Trung Quốc 

(2015) 

Kỹ thuật kiểm trắc và 

thiết bị tự động hóa 



STT Họ và tên, ngày sinh 

Trình độ, nước (năm 

tốt nghiệp), chức danh 

khoa học (năm phong), 

Ngành đào tạo ghi 

theo văn bằng tốt 

nghiệp 

4 
Lê Minh Tùng, 

09/07/1973 

Tiến sĩ, Hàn Quốc 

(2009), PGS (2024) 

Công nghệ về Công 

nghệ vật liệu 

5 
Dương Văn Hiếu, 

15/02/1975 

Tiến sĩ, Thái Lan 

(2016) 
Công nghệ thông tin 

 

(*) Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá được Bộ Giáo dục 

và Đào tạo cấp phép mở ngành tại Quyết định số 247/QĐ-BGDĐT ngày 

22/01/2016./. 

 



PHỤ LỤC 3: 

DANH MỤC VĂN BẢN XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN TỰ CHỦ CỦA 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG 

(Kèm theo Báo cáo số 469/BC-ĐHTG ngày 27 tháng 3 năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang) 

 

1. Quyết định số 102/QĐ-TTKĐ ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Trung tâm 

Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm 

định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Tiền Giang; 

2. Quyết định số 40/QĐ-TTKĐ ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Trung tâm 

Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM về việc công nhận Trường ĐHTG 

đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục; 

3. Quyết định số 2757/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 

ngày 29 tháng 8 năm 2019 về việc công nhận Hội đồng trường Trường ĐHTG 

nhiệm kỳ 2019-2024; 

4. Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường 

ĐHTG nhiệm kỳ 2019-2024; 

5. Nghị quyết số 58/NQ-HĐT ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng 

trường Trường Đại học Tiền Giang ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của 

Trường Đại học Tiền Giang; 

6. Nghị quyết số 63/NQ-HĐT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng 

trường Trường Đại học Tiền Giang ban hành Quy chế tài chính của Trường Đại 

học Tiền Giang; 

7. Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng trường 

Trường ĐHTG, nhiệm kỳ 2019-2024; 

8. Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thay đổi, bổ sung Thành viên, chức vụ, đơn vị 

công tác Hội đồng trường Trường ĐHTG nhiệm kỳ 2019-2024; 

9. Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tiền Giang về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tiền 

Giang, nhiệm kỳ 2019-2024; 

10. Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công nhận Hội đồng trường Trường Đại học 

Tiền Giang nhiệm kỳ 2024-2029; 

11. Nghị quyết số 10/NQ-HĐT ngày 17 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng 

trường Trường Đại học Tiền Giang về Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2025; 



12. Nghị quyết 14/NQ-HĐT ngày 17 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng trường 

Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của 

Hội đồng trường Trường ĐHTG nhiệm kỳ 2024-2029; 

13. Nghị quyết số 17/NQ-HĐT ngày 17 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng 

trường Trường Đại học Tiền Giang về việc thành lập Thường trực của Hội đồng 

trường Trường Đại học Tiền Giang; 

14. Nghị quyết số 18/NQ-HĐT ngày 17 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng 

trường Trường Đại học Tiền Giang về việc thành lập các Ban chuyên môn của 

Hội đồng trường Trường Đại học Tiền Giang; 

15. Nghị quyết số 19/NQ-HĐT ngày 17 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng 

trường Trường Đại học Tiền Giang về việc ban hành quy chế dân chủ ở Trường 

Đại học Tiền Giang nhiệm kỳ 2024-2029; 

16. Quyết định số 77/QĐ-ĐHTG ngày 19 tháng 02 năm 2025 Trường Đại 

học Tiền Giang về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Tiền Giang; 

17. Công văn số 1000/ĐHTG-QLĐT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Trường 

Đại học Tiền Giang về việc rà soát mở ngành đào tạo; 

18. Quyết định số 177/QĐ-ĐHTG ngày 27 tháng 3 năm 2025 của Trường 

Đại học Tiền Giang thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học 

Tiền Giang; 

19. Quyết định số 290/QĐ-ĐHTG ngày 30 tháng 5 năm 2025 của Trường 

Đại học Tiền Giang Quyết định ban hành “Chiến lược phát triển Trường ĐHTG 

đến năm 20230, tầm nhìn đến năm 20245”; 

20. Quyết định số 403/QĐ-ĐHTG ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Trường 

Đại học Tiền Giang về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm năm 2025 của các 

đơn vị thuộc Trường Đại học Tiền Giang; 

21. Quyết định số 133/QĐ-ĐHTG ngày 02 tháng 3 năm 2026 của Trường 

Đại học Tiền Giang kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo ở Trường Đại học 

Tiền Giang./. 




